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BỘ TƯ PHÁP 

TRUNG TÂM 

LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Số: 150/TTLLTPQG - HCTH 

V/v hướng dẫn nghiệp vụ tra cứu, xác 

minh thông tin lý lịch tư pháp 

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

 Hiện nay, qua báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2021 cũng như các 

văn bản của nhiều Sở Tư pháp phản ánh còn tồn tại một số cơ quan có liên quan 

(Tòa án, Thi hành án dân sự) không trả lời hoặc trả lời chậm công văn của Sở Tư 

pháp đề nghị phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp có trước ngày 

01/7/2010 để cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc trả lời chậm hoặc không trả lời của 

các cơ quan này dẫn đến người dân phải đi lại nhiều lần, bức xúc vì quá thời hạn 

mà không nhận được Phiếu lý lịch tư pháp. 

Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp tra cứu, 

xác minh thông tin lý lịch tư pháp tại các cơ quan có liên quan nêu trên, căn cứ 

quy định tại Điều 21 và Điều 25 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 hướng dẫn trình tự, thủ tục tra 

cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch pháp và các quy định có liên 

quan về pháp luật lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hướng dẫn 

nghiệp vụ xử lý như sau: 

 1. Về công văn mẫu đề nghị tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp  

- Đối với cơ quan Tòa án: Xin gửi kèm theo Phụ lục số 01.  

Mẫu này áp dụng đối với trường hợp như sau: Sau khi Sở Tư pháp thực 

hiện tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo Quy chế số 02, 

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có công văn trả lời kết quả có nội dung: Người 

yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có hành vi phạm tội nhưng không có kết quả xử 

lý cuối cùng (có hay không bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật). 

- Đối với cơ quan Thi hành án dân sự: Xin gửi kèm theo Phụ lục số 02. 

Mẫu này áp dụng đối với trường hợp như sau: Sở Tư pháp nhận được kết 

quả tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp của Trung tâm Lý 

lịch tư pháp quốc gia theo Quy chế số 02 và kết quả đã xác minh tại các cơ quan 

có liên quan có nội dung: Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp bị xét xử bởi 

bản án hình sự có hiệu lực pháp luật; xét về mặt thời gian đã đủ điều kiện đương 
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nhiên được xóa án tích nhưng không có thông tin về việc thi hành án phí, các 

nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự. 

Trên cơ sở mẫu văn bản tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp này, căn 

cứ vào từng trường hợp cụ thể, Sở Tư pháp xây dựng công văn đề nghị phối hợp 

tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp gửi các cơ quan có liên quan. 

 2. Về phương thức phát hành văn bản đề nghị xác minh 

 Để bảo đảm thời hạn, việc phát hành văn bản tra cứu, xác minh phải được 

thực hiện đồng thời nhiều phương thức, cùng với việc gửi văn bản qua dịch vụ 

bưu chính, sẽ thực hiện đồng thời việc gửi văn bản điện tử, qua hệ thống phần 

mềm, thư điện tử hoặc điện thoại, tin nhắn hoặc qua các ứng dụng khác như zalo, 

viber... để thông báo cho cơ quan phối hợp tra cứu biết để xử lý trước khi nhận 

được bản giấy. Việc nhận văn bản trả lời cũng thực hiện như trên và sử dụng văn 

bản điện tử để kịp thời giải quyết hồ sơ và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân 

có yêu cầu; bản giấy nhận qua dịch vụ bưu chính được bổ sung để hoàn thiện hồ 

sơ lưu trữ. 

 3. Đối với việc tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp về án tích tại cơ 

quan Tòa án theo công văn mẫu tại Phụ lục số 01: Trong thời hạn 5 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được công văn của Sở Tư pháp theo các phương thức tại mục 2 

Công văn này, cơ quan Tòa án trả lời không có thông tin về việc xét xử hoặc quá 

thời hạn 5 ngày nhưng không trả lời.  

Theo quy định tại Điều 31 Hiến pháp năm 2013: “Người bị buộc tội được 

coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản 

án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật” và Khoản 1 Điều 2 Luật Lý lịch 

tư pháp: “Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, 

quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và 

về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp 

tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản”. 

Theo đó, người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc trường hợp mục 3 Công 

văn này được xác định là không có án tích. Sở Tư pháp thực hiện cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp có nội dung về tình trạng án tích là: Không có án tích. 

4. Đối với việc tra cứu, xác minh thông tin về Thi hành án dân sự tại cơ 

quan Thi hành án dân sự theo công văn mẫu tại Phụ lục số 02: Trong thời hạn 7 

ngày kể từ ngày nhận được công văn của Sở Tư pháp theo các phương thức tại 

mục 2 Công văn này, cơ quan thi hành án trả lời không có thông tin về việc thi 

hành án phí, các nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự hoặc quá thời hạn 7 ngày 

nhưng không trả lời, Sở Tư pháp thực hiện như sau:  
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- Về án phí: Trường hợp người có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khẳng 

định đã nộp án phí nhưng đã làm thất lạc các giấy tờ chứng minh việc nộp án phí, 

Sở Tư pháp thực hiện xóa án tích nếu có đủ các điều kiện khác theo quy định. 

- Đặc biệt, trường hợp chưa có thông tin về thực hiện nghĩa vụ dân sự trong 

bản án hình sự: Để bảo đảm quyền lợi của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

cũng như người được bồi thường, đề nghị Sở Tư pháp gửi hồ sơ về Trung tâm Lý 

lịch tư pháp quốc gia để nghiên cứu, hướng dẫn. 

5. Trong thời hạn luật định, căn cứ kết quả tra cứu tại các cơ quan có liên 

quan nêu trên, Sở Tư pháp thực hiện ngay việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người 

có yêu cầu. Trường hợp, sau khi đã cấp Phiếu Lý lịch tư pháp nếu có phát sinh 

hoặc nhận được các thông tin làm thay đổi nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp, Sở 

Tư pháp có thể bổ sung, đính chính, thu hồi, hủy bỏ Phiếu lý lịch tư pháp theo 

quy định tại Điều 50 của Luật Lý lịch tư pháp, đồng thời báo cáo Trung tâm Lý 

lịch tư pháp quốc gia để hướng dẫn nghiệp vụ xử lý. 

 Trên đây là hướng dẫn nghiệp vụ tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp, 

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia xin gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương để nghiên cứu, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c); 

- Vụ Tổng hợp TANDTC (để ph/h); 

- Các PGĐ Trung tâm (để biết); 

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp;  
- Lưu: VT. 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Hùng 
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